
Số TT
Mã môn 

thi
Họ và tên Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 
ký

(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

1 GSXD Lê Ngọc Trường
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng An Hoà Phát
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng An Hoà Phát
Cấp mới

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng An Hoà Phát
Cấp mới

2 TKĐB Đặng Tấn Hoà
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Đường bộ

III
Công ty TNHH MTV Đặng 

Ngọc Bảo Minh
Cấp mới

TKCH
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Cầu - Hầm

III
Công ty TNHH MTV Đặng 

Ngọc Bảo Minh
Cấp mới

3 GSXD Lương Phương Yên
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Đầu tư Xây dựng Triệu Xuân 
Thịnh

Cấp mới

4 TKĐB Võ Văn Ăn
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Đường bộ

I
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

5 GSXD Nguyễn Văn Vũ
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

6 TKCTN Cao Thị Ngọc Mai
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Cấp nước - thoát 
nước

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

7 TKCTN
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyển

Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Cấp nước - thoát 
nước

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

8 GSXD
Nguyễn Trúc 

Phương
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty TNHH Một thành viên 

Toàn Tín Nghĩa
Cấp mới

9 TKĐB Nguyễn Phước Hoài
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Đường bộ

II Trung tâm Quy hoạch xây dựng Cấp mới
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ĐGXD Định giá xây dựng II Trung tâm Quy hoạch xây dựng Cấp mới

10 GSXD Hình Thành Trung
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty TNHH Thiên Thành 

Kiên Giang
Cấp mới

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

II
Công ty TNHH Thiên Thành 

Kiên Giang
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thiên Thành 

Kiên Giang
Cấp mới

11 TKĐB Phạm Thị Bích Hồng
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Đường bộ

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

12 TKCH Huỳnh Thanh Việt
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Cầu - Hầm

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

13 ĐGXD Trần Nguyên Sách Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
Dựng Kiểm Định Hoàn Cầu

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
Dựng Kiểm Định Hoàn Cầu

Cấp mới

14 GSXD Hồ Quốc Khởi
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Đường bộ

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

TKCH
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Cầu - Hầm

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

15 QLDA Trần Quốc Phú Quản lý dự án III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

16 QLDA Lâm Quang Minh Quản lý dự án III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

17 TKCTN Nguyễn Trung Cang
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Cấp nước - thoát 
nước

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới
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18 TKCTN Đoàn Hoàng Điệp
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Cấp nước - thoát 
nước

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

19 GSXD Nguyễn Văn Toàn
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
Công ty TNHH Tư Vấn Xây 
Dựng Hồng Phát Kiên Giang

Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III
Công ty TNHH Tư Vấn Xây 
Dựng Hồng Phát Kiên Giang

Cấp mới

20 GSXD Phạm Minh Hoàn
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty TNHH MTV TVXD 

Cao Huỳnh Phát
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II
Công ty TNHH MTV TVXD 

Cao Huỳnh Phát
Cấp mới

21 TKKC Vũ Định Thành
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

III
Công ty TNHH MTV Tư vấn 
đầu tư xây dựng Kiên Phong

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty TNHH MTV Tư vấn 
đầu tư xây dựng Kiên Phong

Cấp mới

22 QLDA Đào Quốc Bảo Quản lý dự án III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

23 QLDA Nguyễn Tấn Phát Quản lý dự án III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

24 GSXD Bùi Việt Cường Quản lý dự án III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

25 GSXD Phan Thanh Quý
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

26 QLDA Nguyễn Viết Ngân Quản lý dự án II
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới
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GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

27 ĐGXD Lê Văn Hòa Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

28 GSXD Nguyễn Thanh Tú
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

29 GSXD Lê Duy Khánh
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III Công ty cổ phần Hiệp Lực Cấp mới

30 TKQH Bùi Thanh Tùng Thiết kế quy hoạch xây dựng I
Trung tâm Quy hoạch xây dựng 

– Sở Xây dựng An Giang
Cấp mới

31 GSXD Trương Thái Duy
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
KHẢI HƯNG

Cấp mới

32 TKKC Nguyễn Quốc Tân
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

II
Cty CP tư vấn xây dựng CIC 

Kiên Giang
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Cty CP tư vấn xây dựng CIC 

Kiên Giang
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II
Cty CP tư vấn xây dựng CIC 

Kiên Giang
Cấp mới

33 GSXD Trần Quốc Đạt
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

34 QLDA Phan Phước Sim Quản lý dự án III
Ban Quản lý dự án phường 

Rạch Giá
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban Quản lý dự án phường 

Rạch Giá
Cấp mới

35 QLDA Tạ Trương Ái Nhân Quản lý dự án III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Kiên Lương
Cấp mới
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Mã môn 
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Họ và tên Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
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GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

36 ĐGXD Vũ Quốc Đạt Định giá xây dựng II
BQL dự án ĐTXD huyện Hòn 

Đất
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
BQL dự án ĐTXD huyện Hòn 

Đất
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
BQL dự án ĐTXD huyện Hòn 

Đất
Cấp mới

37 ĐGXD Nguyễn Hoàng Long Định giá xây dựng III
BQL dự án ĐTXD huyện Hòn 

Đất
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III
BQL dự án ĐTXD huyện Hòn 

Đất
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
BQL dự án ĐTXD huyện Hòn 

Đất
Cấp mới

38 TKKC Trần Thanh Sang
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

I
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

I
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

KSĐH Khảo sát địa hình II
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

39 KSĐH Phạm Minh Đức Khảo sát địa hình I
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

TKQH Thiết kế quy hoạch xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng I
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

40 TKĐB Phạm Minh Đức
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Đường bộ

I
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

I
Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới
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41 QLDA Phạm Văn Diên Quản lý dự án II
Ban Quãn lý dự án đầu tư xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban Quãn lý dự án đầu tư xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

42 QLDA Nguyễn Hoàng Phúc Quản lý dự án I Sở Xây dựng Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II Sở Xây dựng Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II Sở Xây dựng Cấp mới

43 QLDA Phan Thanh Trung Quản lý dự án I Sở Xây dựng Cấp mới

44 ĐGXD
Nguyễn Phước Tun 

Tun Ny
Định giá xây dựng II Sở Xây dựng Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Sở Xây dựng Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III Sở Xây dựng Cấp mới

45 QLDA Dương Tấn Cường Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

46 QLDA Giang Thanh Hận Quản lý dự án I
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

47 QLDA Trần Quốc Bảo Quản lý dự án I
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

I
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới
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48 QLDA
Lê Nguyễn Tấn 

Trung
Quản lý dự án I

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 
dựng – Giao thông tỉnh An 

Giang
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

49 QLDA Nguyễn Thanh Hải Quản lý dự án I
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

50 QLDA Trương Quốc Việt Quản lý dự án I
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

I
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng – Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

51 QLDA Phan Duy Phong Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án Xây dựng - 

Giao thông tỉnh An Giang
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban Quản lý dự án Xây dựng - 

Giao thông tỉnh An Giang
Cấp mới

52 QLDA Trần Kiên Em Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án Xây dựng - 

Giao thông tỉnh An Giang
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban Quản lý dự án Xây dựng - 

Giao thông tỉnh An Giang
Cấp mới

53 ĐGXD Đoàn Thanh Phong Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 
Công trình Đường bộ

II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

54 TKKC Đoàn Phước Thọ
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

55 GSXD
Đoàn Huỳnh Ngọc 

Thịnh
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới
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Số TT
Mã môn 

thi
Họ và tên Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 
ký

(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

56 ĐGXD Quách Thị Ngọc Thư Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

57 GSXD Nguyễn Thuỳ Long
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

58 GSXD Nguyễn Ngọc Hy
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 
Giang

Cấp mới

59 ĐGXD
Trần Trương Cẩm 

Nhung
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư 
vấn Đầu tư Xây dựng Kiên 

Giang
Cấp mới

60 QLDA Trương Thanh Hải Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

61 QLDA Trần Long Hồ Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

62 QLDA Trần Quang Phi Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới

63 QLDA Liêu Quí Liêm Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng - Giao thông tỉnh An 
Giang

Cấp mới
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